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1 2 2213360080 4 02BK14A4 Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 Ngày Anh2213360080@bachkhoasaigon.edu.vn

2 2 2213360153 4 02BK14A4 Nguyễn Phương Anh 06/06/2006 Ngày Anh2213360153@bachkhoasaigon.edu.vn

3 2 2213360128 4 02BK14A4 Trần Tuấn Anh 06/02/2004 Ngày Anh2213360128@bachkhoasaigon.edu.vn

4 2 2213360168 4 02BK14A4 Nguyễn Minh Châu 07/01/2003 Ngày Chau2213360168@bachkhoasaigon.edu.vn

5 2 2213360084 4 02BK14A4 Nguyễn Ngọc Minh Châu 19/06/2006 Ngày Chau2213360084@bachkhoasaigon.edu.vn

6 2 2213360180 4 02BK14A4 Mai Thành Công 30/3/2005 Ngày Cong2213360180@bachkhoasaigon.edu.vn

7 2 2213360143 4 02BK14A4 Phan Vĩnh Đăng 27/02/2006 Ngày Dang2213360143@bachkhoasaigon.edu.vn

8 2 2213360038 4 02BK14A4 Nguyễn Tiến Dũng 07/09/2006 Ngày Dung2213360038@bachkhoasaigon.edu.vn

9 2 2213360083 4 02BK14A4 Lý Gia Hân 27/09/2006 Ngày Han2213360083@bachkhoasaigon.edu.vn

10 2 2213360133 4 02BK14A4 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 Ngày Hao2213360133@bachkhoasaigon.edu.vn

11 2 2213360121 4 02BK14A4 Nguyễn Xuân Hiền 31/12/2006 Ngày Hien2213360121@bachkhoasaigon.edu.vn

12 2 2213360181 4 02BK14A4 Mai Hiển 15/02/2004 Ngày Hien2213360181@bachkhoasaigon.edu.vn

13 2 2213360155 4 02BK14A4 Thái Thị Thúy Hồng 10/10/1984 Ngày Hong2213360155@bachkhoasaigon.edu.vn

14 2 2213360111 4 02BK14A4 Lê Gia Huân 26/06/2006 Ngày Huan2213360111@bachkhoasaigon.edu.vn

15 2 2213360112 4 02BK14A4 Lương Huỳnh Gia Huy 01/06/2006 Ngày Huy2213360112@bachkhoasaigon.edu.vn

16 2 2213360110 4 02BK14A4 Nguyễn Quang Huy 03/01/2006 Ngày Huy2213360110@bachkhoasaigon.edu.vn

17 2 2213360118 4 02BK14A4 Nguyễn Trường Quốc Huy 31/10/2006 Ngày Huy2213360118@bachkhoasaigon.edu.vn

18 2 2213360138 4 02BK14A4 Trần Hoàng Ngọc Huyền 21/10/2006 Ngày Huyen2213360138@bachkhoasaigon.edu.vn

19 2 2213360069 4 02BK14A4 Đặng Thị Ngọc Huỳnh 25/09/2006 Ngày Huynh2213360069@bachkhoasaigon.edu.vn

20 2 2213360126 4 02BK14A4 Châu Tuấn Khang 25/10/2006 Ngày Khang2213360126@bachkhoasaigon.edu.vn

21 2 2213360072 4 02BK14A4 Lê Quốc Duy Khang 31/03/2004 Ngày Khang2213360072@bachkhoasaigon.edu.vn

22 2 2213360124 4 02BK14A4 Trần Đăng Khoa 01/12/2006 Ngày Khoa2213360124@bachkhoasaigon.edu.vn

23 2 2213360156 4 02BK14A4 Mai Ngọc Thục Khuê 25/02/2006 Ngày Khue2213360156@bachkhoasaigon.edu.vn

24 2 2213360107 4 02BK14A4 Phùng Ngô Anh Kiệt 22/09/2006 Ngày Kiet2213360107@bachkhoasaigon.edu.vn

25 2 2213360120 4 02BK14A4 Võ Vũ Phương Linh 09/04/2006 Ngày Linh2213360120@bachkhoasaigon.edu.vn
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26 2 2213240115 4 02BK14A4 Lâm Văn Long 10/10/2003 Ngày Long2213240115@bachkhoasaigon.edu.vn

27 2 2213360171 4 02BK14A4 Lê Gia Long 16/05/2006 Ngày Long2213360171@bachkhoasaigon.edu.vn

28 2 2213360088 4 02BK14A4 Lê Luân 01/07/2006 Ngày Luan2213360088@bachkhoasaigon.edu.vn

29 2 2213360135 4 02BK14A4 Trương Thị Ngọc Mai 30/11/2006 Ngày Mai2213360135@bachkhoasaigon.edu.vn

30 2 2213360139 4 02BK14A4 Nguyễn Đức Mạnh 17/12/2006 Ngày Manh2213360139@bachkhoasaigon.edu.vn

31 2 2213360095 4 02BK14A4 Nguyễn Hoàng Thiên Nam 16/10/2006 Ngày Nam2213360095@bachkhoasaigon.edu.vn

32 2 2213360098 4 02BK14A4 Đặng Thị Bích Ngân 11/09/2006 Ngày Ngan2213360098@bachkhoasaigon.edu.vn

33 2 2213360176 4 02BK14A4 Mai Bích Ngân 07/10/2006 Ngày Ngan2213360176@bachkhoasaigon.edu.vn

34 2 2213360179 4 02BK14A4 Nguyễn Thái Ngân 05/5/2006 Ngày Ngan2213360179@bachkhoasaigon.edu.vn

35 2 2213360109 4 02BK14A4 Trương Ngọc Kim Ngân 27/11/2006 Ngày Ngan2213360109@bachkhoasaigon.edu.vn

36 2 2213360129 4 02BK14A4 Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 Ngày Ngan2213360129@bachkhoasaigon.edu.vn

37 2 2213360081 4 02BK14A4 Huỳnh Ngọc Đông Nghi 23/05/2006 Ngày Nghi2213360081@bachkhoasaigon.edu.vn

38 2 2213240126 4 02BK14A4 Trần Minh Ngọc 08/3/2003 Ngày Ngoc2213240126@bachkhoasaigon.edu.vn

39 2 2213360094 4 02BK14A4 Trần Phương Bảo Ngọc 23/02/2006 Ngày Ngoc2213360094@bachkhoasaigon.edu.vn

40 2 2213360114 4 02BK14A4 Trịnh Hoàng Bích Ngọc 20/07/2006 Ngày Ngoc2213360114@bachkhoasaigon.edu.vn

41 2 2213360140 4 02BK14A4 Bùi Đình Đức Nguyên 25/08/2004 Ngày Nguyen2213360140@bachkhoasaigon.edu.vn

42 2 2213240124 4 02BK14A4 Phan Tiến Nhất 18/2/1998 Ngày Nhat2213240124@bachkhoasaigon.edu.vn

43 2 2213360170 4 02BK14A4 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 Ngày Nhat2213360170@bachkhoasaigon.edu.vn

44 2 2213360076 4 02BK14A4 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/02/2006 Ngày Nhi2213360076@bachkhoasaigon.edu.vn

45 2 2213360102 4 02BK14A4 Tô Thành Phát 18/12/2005 Ngày Phac2213360102@bachkhoasaigon.edu.vn

46 2 2213360183 4 02BK14A4 Đinh Minh Phú 08/6/2006 Ngày Phu2213360183@bachkhoasaigon.edu.vn

47 2 2213360070 4 02BK14A4 Hà Đặng An Phúc 07/11/2005 Ngày Phuc2213360070@bachkhoasaigon.edu.vn

48 2 2213360163 4 02BK14A4 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/09/2003 Ngày Phuong2213360163@bachkhoasaigon.edu.vn

49 2 2213240116 4 02BK14A4 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 20/10/2001 Ngày Phuong2213240116@bachkhoasaigon.edu.vn

50 2 2213240117 4 02BK14A4 Võ Ngọc Minh Quân 26/01/2003 Ngày Quan2213240117@bachkhoasaigon.edu.vn
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51 2 2213360108 4 02BK14A4 Đỗ Minh Quang 03/09/2006 Ngày Quang2213360108@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2 2213360122 4 02BK14A4 Đỗ Phương Thảo 08/04/2006 Ngày Thao2213360122@bachkhoasaigon.edu.vn

53 2 2213360165 4 02BK14A4 Phạm Phương Thảo 03/06/2006 Ngày Thao2213360165@bachkhoasaigon.edu.vn

54 2 2213360144 4 02BK14A4 Xa Ngọc Thiện 03/12/2006 Ngày Thien2213360144@bachkhoasaigon.edu.vn

55 2 2213360148 4 02BK14A4 Nguyễn Minh Anh Thư 22/09/2006 Ngày Thu2213360148@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2 2213360178 4 02BK14A4 Lê Thị Thương 10/12/1998 Ngày Thuong2213360178@bachkhoasaigon.edu.vn

57 2 2213360185 4 02BK14A4 Nguyễn Thị Thúy 1/2/2006 Ngày Thuy2213360185@bachkhoasaigon.edu.vn

58 2 2213240128 4 02BK14A4 Nguyễn Thị Thúy 22/01/2003 Ngày Thuy2213240128@bachkhoasaigon.edu.vn

59 2 2213360113 4 02BK14A4 Nguyễn Huỳnh Minh Thy 27/10/2006 Ngày Thy2213360113@bachkhoasaigon.edu.vn

60 2 2213360167 4 02BK14A4 Lê Hoàng Tiên 04/07/2005 Ngày Tien2213360167@bachkhoasaigon.edu.vn

61 2 2213360099 4 02BK14A4 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 21/09/2006 Ngày Tien2213360099@bachkhoasaigon.edu.vn

62 2 2213360106 4 02BK14A4 Lê Đào Thái Toàn 31/05/2006 Ngày Toan2213360106@bachkhoasaigon.edu.vn

63 2 2213360145 4 02BK14A4 Võ Hoàng Thanh Trà 18/01/2005 Ngày Tra2213360145@bachkhoasaigon.edu.vn

64 2 213240006 4 02BK14A4 Nguyễn Mai Huỳnh Trân 31/8/2000 Ngày Tran0213240006@bachkhoasaigon.edu.vn

65 2 2213240123 4 02BK14A4 Đặng Thị Huyền Trang 23/4/2003 Ngày Trang2213240123@bachkhoasaigon.edu.vn

66 2 2213360123 4 02BK14A4 Nguyễn Phúc Uyên Trang 15/10/2006 Ngày Trang2213360123@bachkhoasaigon.edu.vn

67 2 2213240127 4 02BK14A4 Trần Ngọc Trang 15/5/2002 Ngày Trang2213240127@bachkhoasaigon.edu.vn

68 2 2213360136 4 02BK14A4 Trần Minh Triết 30/03/2005 Ngày Triet2213360136@bachkhoasaigon.edu.vn

69 2 2213360104 4 02BK14A4 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 Ngày Truc2213360104@bachkhoasaigon.edu.vn

70 2 2213360117 4 02BK14A4 Lê Trần Minh Trung 04/01/2004 Ngày Trung2213360117@bachkhoasaigon.edu.vn

71 2 2213360105 4 02BK14A4 Nguyễn Nguyễn Tuấn Tú 29/08/2006 Ngày Tu2213360105@bachkhoasaigon.edu.vn

72 2 2213360175 4 02BK14A4 Lê Anh Tuấn 9/11/2006 Ngày Tuan2213360175@bachkhoasaigon.edu.vn

73 2 2213360134 4 02BK14A4 Nguyễn Hoàng Tuấn 21/10/2006 Ngày Tuan2213360134@bachkhoasaigon.edu.vn

74 2 2213360103 4 02BK14A4 Phan Thị Ánh Tuyền 30/10/2006 Ngày Tuyen2213360103@bachkhoasaigon.edu.vn

75 2 2213360086 4 02BK14A4 Nguyễn Văn Việt 28/06/2006 Ngày Viet2213360086@bachkhoasaigon.edu.vn
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76 2 2213360090 4 02BK14A4 Đỗ Thị Kiều Vy 04/12/2005 Ngày Vy2213360090@bachkhoasaigon.edu.vn

77 2 2213360075 4 02BK14A4 Lê Thị Thúy Vy 03/07/2006 Ngày Vy2213360075@bachkhoasaigon.edu.vn

78 2 2213360065 4 02BK14A4 Vũ Thùy Phương Vy 10/04/2006 Ngày Vy2213360065@bachkhoasaigon.edu.vn

79 2 2213360116 4 02BK14A4 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 Ngày Xuan2213360116@bachkhoasaigon.edu.vn

80 2 2213360068 4 02BK14A4 Lê Ngọc Như Ý 12/12/2006 Ngày Y2213360068@bachkhoasaigon.edu.vn

81 2 2213180049 4 02BK14B4 Nguyễn Hải Anh 05/09/1998 Đêm Anh2213180049@bachkhoasaigon.edu.vn

82 2 2213360169 4 02BK14B4 Trần Dư Quốc Anh 08/09/2001 Đêm Anh2213360169@bachkhoasaigon.edu.vn

83 2 2213360174 4 02BK14B4 Phan Thiện Bửu 13/6/1989 Đêm Buu2213360174@bachkhoasaigon.edu.vn

84 2 2213240119 4 02BK14B4 Nguyễn Văn Đức 15/04/1992 Đêm Duc2213240119@bachkhoasaigon.edu.vn

85 2 0213240002 4 02BK14B4 Hồ Kim Lợi 25/01/1983 Đêm Loi0213240002@bachkhoasaigon.edu.vn

86 2 2213240122 4 02BK14B4 Đinh Thị Thu Na 11/8/1987 Đêm Na2213240122@bachkhoasaigon.edu.vn

87 2 0213240001 4 02BK14B4 Mai Kim Ngân 20/7/2000 Đêm Ngan0213240001@bachkhoasaigon.edu.vn

88 2 2213360182 4 02BK14B4 Phùng Lê Kim Ngân 23/4/2001 Đêm Ngan2213360182@bachkhoasaigon.edu.vn

89 2 2213240114 4 02BK14B4 Trần Ngọc Ngân 05/01/1999 Đêm Ngan2213240114@bachkhoasaigon.edu.vn

90 2 2213240105 4 02BK14B4 Trần Thị Kim Ngân 03/08/1997 Đêm Ngan2213240105@bachkhoasaigon.edu.vn

91 2 2213360172 4 02BK14B4 Nguyễn Hữu Nghĩa 05/01/1998 Đêm Nghia2213360172@bachkhoasaigon.edu.vn

92 2 2213360096 4 02BK14B4 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 26/09/2006 Đêm Quynh2213360096@bachkhoasaigon.edu.vn

93 2 2213240118 4 02BK14B4 Nguyễn Ngọc Diệu Thiện 17/08/1991 Đêm Thien2213240118@bachkhoasaigon.edu.vn

94 2 213240005 4 02BK14B4 Nguyễn Phúc Thùy Trang 3/3/1987 Đêm Trang0213240005@bachkhoasaigon.edu.vn

95 2 2213360173 4 02BK14B4 Nguyễn Ngọc Ái Vy 12/11/2003 Đêm Vy2213360173@bachkhoasaigon.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO


